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DANH SÁCH CÁN BỘ ĐOÀN HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2017 - 2018
(Kèm Thông báo số 30-TB/TĐTN-BTNTH ngày 11/12/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức 
lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên
 và Chương trình tuyên dương cán bộ Đoàn THPT trúng tuyển Đại học - Cao đẳng năm học 2017 - 2018)
______________

	STT
	ĐƠN VỊ 
	HỌ TÊN
	TRƯỜNG
	CHỨC VỤ CAO NHẤT ĐÃ QUA
	ĐH - CĐ TRÚNG TUYỂN
	KHOA (NGÀNH)
	ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

	1
	Quận 1
	Trần Gia Huy
	THPT Bùi Thị Xuân
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Văn Lang
	Quan hệ công chúng
	20

	2
	Quận 1
	Lương Hải Yến
	THPT Trưng Vương
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Văn hoá TP. Hồ Chí Minh
	Quản lý Văn hoá
	22.5

	3
	Quận 1
	Nguyễn Sĩ Trường Đạt
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
	Quản trị Kinh doanh
	23.75

	4
	Quận 1
	Nguyễn Hạnh Ngôn
	THPT Bùi Thị Xuân
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Quốc tế - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
	Công nghệ thực phẩm
	160.71/200 (kỳ thi SAT do trường tổ chức)

	5
	Quận 1
	Nguyễn Trọng Quốc
	THPT Bùi Thị Xuân
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
	Kỹ thuật điện tử
	24

	6
	Quận 1
	Nguyễn Ngọc Bảo Linh
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Quốc tế - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
	Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
	25.25

	7
	Quận 1
	Nguyễn Phương Thảo
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh
	Thiết kế nội thất
	23

	8
	Quận 2
	Lê Phương Quỳnh
	THPT Giồng Ông Tố
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
	Hóa học
	26.5

	9
	Quận 2
	Hoàng Hải Sơn
	THPT Thủ Thiêm
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
	Khoa hàng hải - ngành điều khiển tàu biển
	17.75

	10
	Quận 3
	Đào Thanh Vy
	THPT Lê Quý Đôn
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Tài chính - Marketing
	Kinh doanh quốc tế
	23.5

	11
	Quận 3
	Trần Minh Trung
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Công nghệ thông tin - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
	Kỹ thuật máy tính
	25.25

	12
	Quận 3
	Trần Ngọc Minh Khánh
	THPT Nguyễn Thị Diệu
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
	Ngôn ngữ Nhật
	23

	13
	Quận 3
	Nguyễn Thị Phương Quỳnh
	THPT Lê Thị Hồng Gấm
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Hoa Sen
	Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống
	18.8

	14
	Quận 3
	Lê Phương Nam
	THPT Marie Curie
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
	Khoa học Môi trường
	21.75

	15
	Quận 3
	Nguyễn Vũ Xuân Khoa
	THPT Marie Curie
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Hoa Sen
	Marketing
	17.75

	16
	Quận 3
	Nguyễn Hồng Nhật
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.Hồ Chí Minh
	Tài nguyên và môi trường
	22.5

	17
	Quận 3
	Tô Thanh Vân
	THPT Lê Thị Hồng Gấm
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Quốc tế Hồng Bàng
	Dược
	19.25

	18
	Quận 4
	Lê Hữu Nhân
	THPT Nguyễn Trãi
	Bí thư Đoàn trường
	HV Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
	Công tác xã hội
	18.4

	19
	Quận 4
	Nguyễn Trần Hương Trang
	THPT Nguyễn Hữu Thọ
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Lao động - Xã hội (Cơ sở 2)
	Luật Kinh tế
	17.75

	20
	Quận 4
	Ngô Khánh Ngân
	THPT Nguyễn Trãi
	Phó Bí thư Đoàn trường
	HV Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
	Công tác xã hội
	22.7

	21
	Quận 4
	Nguyễn Huỳnh Phương Uyên
	THPT Nguyễn Trãi
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
	Ngôn ngữ Tây Ban Nha
	21.65

	22
	Quận 4
	Nguyễn Quang Nhật
	THPT Nguyễn Hữu Thọ
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
	Quản trị Nhà hàng khách sạn
	20

	23
	Quận 5
	Hà Kiều Oanh
	THPT Trần Khai Nguyên
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh
	Công tác xã hội
	18

	24
	Quận 5
	Lê Ngọc Vân Anh
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
	Quốc tế học
	23.25

	25
	Quận 5
	Vương Phẩm Hàm
	THPT Trần Hữu Trang
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh
	Tài chính ngân hàng
	17

	26
	Quận 5
	Dương Cơ Khánh
	THPT Trần Khai Nguyên
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
	Công nghệ thông tin
	25.25

	27
	Quận 5
	Lê Trần Thanh Hải
	THPT Trần Hữu Trang
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Tài chính -Marketing
	Tài chính ngân hàng
	21.9

	28
	Quận 5
	Phạm Ngọc Minh Thy
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh
	Thiết kế nội thất
	24

	29
	Quận 6
	Nguyễn Thị Thanh Phương
	THPT Bình Phú
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh
	Marketing
	20.05

	30
	Quận 6
	Mai Thị Bảo Châu
	THPT Mạc Đĩnh Chi
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
	Quốc tế học
	19.6

	31
	Quận 6
	Lê Hải Ngọc Trâm
	THPT Bình Phú
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Sài Gòn
	Giáo dục Tiểu học
	22

	32
	Quận 6
	Nguyễn Thanh Quỳnh
	THPT Nguyễn Tất Thành
	Phó Bí thư Đoàn trường
	CĐ Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
	Kế toán
	22.5

	33
	Quận 6
	Khưu Thị Mỹ Hiếu
	THPT Mạc Đĩnh Chi
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH FPT
	Truyền thông đa phương tiện
	Xét tuyển

	34
	Quận 7
	Nguyễn Quốc Duy
	TT GDTX 
Quận 7
	Bí thư Đoàn trường
	CĐ Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
	Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử
	17.2

	35
	Quận 7
	Hồ Nguyễn Phương Thi
	THPT Lê Thánh Tôn
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Văn Hiến
	Tâm lý học
	21.3

	36
	Quận 7
	Đỗ Thị Như Ngọc
	THPT Ngô Quyền
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Văn Lang
	Ngôn ngữ Anh
	28.86

	37
	Quận 7
	Nguyễn Nhật Phi
	THPT Tân Phong
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Văn Hiến
	Nhật Bản học
	23

	38
	Quận 7
	Nguyễn Phạm Quỳnh Như
	THPT Ngô Quyền
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh
	Quan hệ quốc tế
	31.5

	39
	Quận 7
	Lê Phương Uyên
	THPT Lê Thánh Tôn
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Sài Gòn
	Tài chính ngân hàng
	21.6

	40
	Quận 8
	Nguyễn Minh Thắng
	THPT Lương Văn Can
	Bí thư Đoàn trường
	HV Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
	Chính trị học
	19

	41
	Quận 9
	Lý Đặng Minh Thiện
	THPT Nguyễn Huệ
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh
	Đào tạo chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	26.86

	42
	Quận 9
	Trương Tấn Hoàng
	THPT Long Trường
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.Hồ Chí Minh
	Khoa Chất Lượng Cao - Ngành Điện Tử - Truyền Thông
	25.5

	43
	Quận 9
	Trương Lê Gia Bảo
	THPT Ngô Thời Nhiệm
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Quốc tế - ĐHQG TP.Hồ Chí Minh
	Kỹ thuật không gian
	26.8

	44
	Quận 9
	Phạm Hoàng Thúy Vy
	THPT Phước Long
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Văn Lang
	Quan hệ công chúng
	24

	45
	Quận 9
	Trương Nguyễn Hoàng Oanh
	TT GDTX 
Quận 9
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Công nghệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
	Tài chính ngân hàng
	21.5

	46
	Quận 9
	Lại Xuân Quang Minh
	THPT Phước Long
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh
	Luật
	24.25

	47
	Quận 9
	Nguyễn Ngọc Thùy Vân
	THPT Long Trường
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Tôn Đức Thắng 
	Tiếng Anh
	25.9 (điểm xét học bạ)

	48
	Quận 9
	Nguyễn Thị Thanh Hằng
	THPT Nguyễn Văn Tăng
	Bí thư Đoàn trường
	CĐ Công thương TP. Hồ Chí Minh
	Quản trị kinh doanh tổng hợp
	20.9

	49
	Quận 10
	Lưu Vũ Ngọc Lam
	THPT Nguyễn Khuyến
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
	Công nghệ thực phẩm
	21.5

	50
	Quận 10
	Nguyễn Ngọc Kim Trinh
	THPT Nguyễn An Ninh
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Văn Hiến
	Ngôn ngữ Anh
	25.5

	51
	Quận 10
	Nguyễn Minh Tuấn
	THCS-THPT Diên Hồng
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh
	Quan hệ công chúng
	21

	52
	Quận 10
	Phạm Hoài Khang
	THPT Nguyễn Du
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Nguyễn Tất Thành
	Dược
	19.75

	53
	Quận 10
	Trần Thanh Ngân
	THPT Nguyễn An Ninh
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Tôn Đức Thắng
	Quản lý Thể dục thể thao
	20.25

	54
	Quận 11
	Dương Trọng Lương
	THPT Trần Quang Khải
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Sài Gòn
	Quản trị Kinh doanh
	22.25

	55
	Quận 11
	Đỗ Ngọc Bội
	THPT Nguyễn Hiền
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
	Tâm lý học
	24.75

	56
	Quận 12
	Đỗ Phạm Thanh Thúy
	THPT Trường Chinh
	Bí thư Đoàn trường
	HV Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
	Công tác xã hội
	19.75

	57
	Quận 12
	Vũ Trần Trung Hiếu
	THPT Võ Trường Toản
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Nguyễn Tất Thành
	Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống
	24

	58
	Quận 12
	Nguyễn Thanh Liêm
	THPT Trường Chinh
	Phó Bí thư Đoàn trường
	HV Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
	Công tác xã hội
	19.93

	59
	Quận 12
	Nguyễn Hoài Thương
	THPT Thạnh Lộc
	Phó Bí thư Đoàn trường
	HV Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
	Quản lý Nhà nước
	23.5

	60
	Quận 12
	Nguyễn Thị Tuyết Nhi
	TT GDTX Quận 12
	Phó Bí thư Đoàn trường
	CĐ Viễn Đông
	Quản trị Kinh doanh
	12.3

	61
	Quận 12
	Lê Huy Hoàng
	THPT Võ Trường Toản
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
	Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống
	22

	62
	Quận Bình Tân
	Đoàn Thị Huyền
	THPT An Lạc
	Bí thư Đoàn trường
	HV Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
	Quản lý Nhà nước
	19.2

	63
	Quận Bình Tân
	Đàm Thu Trang
	THPT Bình Tân
	Bí thư Đoàn trường
	HV Hành chính Quốc gia cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh
	Quản lý Nhà nước
	21.75

	64
	Quận Bình Tân
	Phạm Quốc Cường
	THPT Vĩnh Lộc
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Văn Hiến
	Quản trị Kinh doanh
	23.6

	65
	Quận Bình Tân
	Trương Tuấn Anh
	THPT Nguyễn Hữu Cảnh
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Sài Gòn
	Quản trị Kinh doanh
	22

	66
	Quận Bình Thạnh
	Nguyễn Đặng Kim Cương
	THPT Gia Định
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
	Quan hệ quốc tế
	23.75

	67
	Quận Bình Thạnh
	Ngô Thành Đạt
	THPT Trần Văn Giàu
	Bí thư Đoàn trường
	HV Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
	Quản lý Nhà nước
	21.5

	68
	Quận Bình Thạnh
	Đỗ Trọng Hiếu 
	THPT Hoàng Hoa Thám
	Bí thư Đoàn trường
	HV Hành chính Quốc gia cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh
	Quản lý Nhà nước
	24.25 

	69
	Quận Bình Thạnh
	Trần Anh Thư
	THPT Đông Đô
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Văn hoá TP. Hồ Chí Minh
	Quản lý Văn hoá
	24.7

	70
	Quận Bình Thạnh
	Lê Dương Diệu Linh
	THPT Võ Thị Sáu
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Sài Gòn 
	Quản trị Kinh doanh
	22.1

	71
	Quận Bình Thạnh
	Nguyễn Thị Thanh Thanh
	THPT Gia Định
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
	Công nghệ thông tin
	24

	72
	Quận Bình Thạnh
	Nguyễn Thị Hồng Ân 
	THPT Hoàng Hoa Thám
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
	Địa lý
	22.75 

	73
	Quận Bình Thạnh
	Bùi Hà Xuân Chúc
	THPT Trần Văn Giàu
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
	Quốc tế học
	20

	74
	Quận Bình Thạnh
	Đặng Thị Cẩm Tiên
	THPT Võ Thị Sáu
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh
	Tài chính ngân hàng
	19

	75
	Quận Gò Vấp
	Lê Ngọc Tùng
	THPT Trần Hưng Đạo
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
	Kinh tế - Kinh doanh
	22.75

	76
	Quận Gò Vấp
	Nguyễn Hoàng Xuân Phương
	THPT Nguyễn Trung Trực
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh
	Luật Kinh tế
	20.25

	77
	Quận Gò Vấp
	Huỳnh Thị Huệ Linh
	THPT Gò Vấp
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Văn Lang
	Nhà hàng - Khách sạn
	20.2

	78
	Quận Gò Vấp
	Quách Chánh Đại Thanh Thiên
	THPT Nguyễn Công Trứ
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH FPT
	Quản trị Khách sạn
	21

	79
	Quận Gò Vấp
	Đặng Bá Thịnh
	THPT Lý Thái Tổ
	Phó Bí thư Đoàn trường
	HV Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
	Chính trị học
	19.75

	80
	Quận Gò Vấp
	Nguyễn Văn Minh
	THPT Gò Vấp
	Phó Bí thư Đoàn trường
	CĐ Kinh tế - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
	Điện tử
	16

	81
	Quận Gò Vấp
	Trần Ngọc Anh Thư
	THPT Nguyễn Công Trứ
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Tôn Đức Thắng
	Kinh doanh Quốc tế
	24.1

	82
	Quận Gò Vấp
	Võ Yến Nhi
	THPT Lý Thái Tổ
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH  Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh
	Ngôn ngữ Anh
	Xét tuyển

	83
	Quận Gò Vấp
	Vũ Hoàng Anh
	THPT Trần Hưng Đạo
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Tôn Đức Thắng
	Quản trị Nhà hàng khách sạn
	21.25

	84
	Quận Gò Vấp
	Lê Hoàng Vũ
	THPT Nguyễn Trung Trực
	Phó Bí thư Đoàn trường
	CĐ Kinh tế Đối ngoại
	Tiếng Anh thương mại
	18

	85
	Quận Phú Nhuận
	Nuslayla
	TT GDTX Quận Phú Nhuận
	Bí thư Đoàn trường
	HV Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
	Công tác xã hội
	23

	86
	Quận Phú Nhuận
	Đỗ Nguyễn Thị Thái Minh
	THPT Phú Nhuận
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
	Thông tin học
	24.5

	87
	Quận Tân Bình
	Vũ Quang Thành
	THPT Nguyễn Thượng Hiền
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
	Ngoại Thương
	26.5

	88
	Quận Tân Phú
	Phạm Thị Trà My
	THPT Tây Thạnh
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh
	Luật
	22.75

	89
	Quận Tân Phú
	Phùng Thị Như Quỳnh
	THPT Trần Phú
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
	Ngôn ngữ Anh
	24.9

	90
	Quận Tân Phú
	Lê Kim Yến
	THPT Tân Bình
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Tôn Đức Thắng
	Quan hệ lao động
	20.5

	91
	Quận Tân Phú
	Lưu Thị Hồng Tâm
	THPT Tây Thạnh
	Phó Bí thư Đoàn trường
	HV Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
	Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
	21.6

	92
	Quận Thủ Đức
	Nguyễn Thị Tuyết Ngân
	THPT Hiệp Bình
	Bí thư Đoàn trường
	HV Công nghệ Bưu chính viễn thông
	Công nghệ đa phương tiện
	22.25

	93
	Quận Thủ Đức
	Nguyễn Duy Khang
	THPT Hiệp Bình
	Bí thư Đoàn trường
	HV Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
	Công tác xã hội
	21

	94
	Quận Thủ Đức
	Nguyễn Thị Thanh Ngân
	THPT Thủ Đức
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Tài chính -Marketing
	Marketing
	23.5

	95
	Quận Thủ Đức
	Sín Đức Quy
	TT GDTX Quận Thủ Đức
	Bí thư Đoàn trường
	CĐ Công nghệ Thủ Đức
	Quản trị Kinh doanh
	Xét học bạ

	96
	Quận Thủ Đức
	Trương Nguyễn Nhật Dương
	THPT Nguyễn Hữu Huân
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Công nghệ thông tin - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
	Công nghệ phần mềm
	23.75

	97
	Quận Thủ Đức
	 Mai Thanh Phong
	THPT Đào Sơn Tây
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Sân khấu điện ảnh TP. Hồ Chí Minh
	Diễn viên
	33.5

	98
	Huyện Bình Chánh
	Phan Thanh Ngoan
	THPT Bình Chánh
	Bí thư Đoàn trường
	HV Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
	Chính trị học
	18.5

	99
	Huyện Bình Chánh
	Huỳnh Thanh Hiền
	THPT Lê Minh Xuân
	Bí thư Đoàn trường
	HV Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
	Công tác xã hội
	15.75

	100
	Huyện Bình Chánh
	Nguyễn Thị Ngọc Hà
	THPT Vĩnh Lộc B
	Bí thư Đoàn trường
	HV Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
	Công tác xã hội
	20.45

	101
	Huyện Bình Chánh
	Phùng Gia Phúc
	THPT Tân Túc
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Công nghệ TP. Hồ Chí Minh 
	Dược học
	22.75

	102
	Huyện Bình Chánh
	Huỳnh Ngọc Duyên
	THPT Đa Phước
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
	Giáo dục Mầm non
	21.5

	103
	Huyện Bình Chánh
	Nguyễn Huỳnh Thị Mộng Trúc
	THPT Vĩnh Lộc B
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Nguyễn Tất Thành
	Dược học
	20.45

	104
	Huyện Bình Chánh
	Hồ Hoàng Nam
	THPT Bình Chánh
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Giao thông vận tải  TP. Hồ Chí Minh
	Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
	18

	105
	Huyện Bình Chánh
	Châu Thanh Nghiêm
	THPT Lê Minh Xuân
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Lao động - Xã hội (Cơ sở 2)
	Luật Kinh tế
	19

	106
	Huyện Bình Chánh
	Lăng Minh Hữu Nhân
	THPT Đa Phước
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
	Sinh học
	21.5

	107
	Huyện Bình Chánh
	Nguyễn Thúy An
	THPT Tân Túc
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
	Thống kê Doanh nghiệp
	25.5

	108
	Huyện Cần Giờ
	Đặng Nguyễn Gia Huy
	THPT Bình Khánh
	Bí thư Đoàn trường
	HV Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
	Công tác xã hội
	24.47

	109
	Huyện Cần Giờ
	Trần Thị Thanh Tuyền
	THPT An Nghĩa
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh
	Luật
	22.5

	110
	Huyện Cần Giờ
	Nguyễn Ngọc Tường Vi
	THPT Bình Khánh
	Bí thư Đoàn trường
	HV Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
	Quản lý Nhà nước
	28.4

	111
	Huyện Cần Giờ
	Phan Trọng Nhân
	THPT Cần Thạnh
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh
	Xây dựng
	21.5

	112
	Huyện Cần Giờ
	Trần Thị Kim Ngân
	THPT Bình Khánh
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Lao động - Xã hội (Cơ sở 2)
	Quản trị Nhân lực
	18.5

	113
	Huyện Cần Giờ
	Trần Mai Uyển Vi
	THPT Cần Thạnh
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
	Văn hoá Việt Nam
	23.9

	114
	Huyện Củ Chi
	Trần Khả My
	THPT Trung Phú
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh
	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	21.75

	115
	Huyện Củ Chi
	Huỳnh Nguyễn Hiếu Nghĩa
	THPT  Quang Trung
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
	Kỹ thuật địa chất và dầu khí
	24.7

	116
	Huyện Củ Chi
	Huỳnh Nhất Thống
	THPT Phú Hòa
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh
	Luật
	25.59

	117
	Huyện Củ Chi
	Lục Thị Ngọc Nữ
	THPT Củ Chi
	Bí thư Đoàn trường
	HV Hành chính Quốc gia cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh
	Quản lý Nhà nước
	24.5

	118
	Huyện Củ Chi
	Nguyễn Minh Trọng
	THPT An Nhơn Tây
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Sài Gòn
	Toán - Ứng dụng
	25

	119
	Huyện Củ Chi
	Bùi Trâm Anh
	THPT Trung Lập
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
	Việt Nam học
	24.5

	120
	Huyện Củ Chi
	Nguyễn Minh Hòa
	THPT Củ Chi
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Công nghệ thông tin - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
	An toàn thông tin
	23.25

	121
	Huyện Củ Chi
	Trần Thị Kim Tuyến
	THPT Trung Phú
	Phó Bí thư Đoàn trường
	CĐ Y dược Pasteur TP. Hồ Chí Minh
	Điều dưỡng
	Xét học bạ

	122
	Huyện Củ Chi
	Võ Thị Hồng
	THPT Phú Hòa
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh
	Giáo dục Thể chất
	21

	123
	Huyện Củ Chi
	Trương Đình Trung
	THPT Trung Phú
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
	Hóa học
	24.5

	124
	Huyện Củ Chi
	Lê Thi Trúc Mai
	THPT Trung Lập
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
	Kinh doanh Quốc tế
	20

	125
	Huyện Củ Chi
	Nguyễn Minh Phát
	THPT An Nhơn Tây
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
	Kinh tế
	23.5

	126
	Huyện Củ Chi
	Lê Hoàng Phú
	THPT Quang Trung
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
	Kỹ thuật xây dựng
	25

	127
	Huyện Củ Chi
	Bùi Đặng Băng Châu
	THPT Trung Phú
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh
	Luật
	22.42

	128
	Huyện Củ Chi
	Nguyễn Thái Minh Châu
	THPT Quang Trung
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh
	Ngôn ngữ Anh
	23.5

	129
	Huyện Củ Chi
	Phạm Huy Hoàng
	THPT Trung Lập
	Phó Bí thư Đoàn trường
	HV Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
	Quản lý Hành chính
	Xét học bạ

	130
	Huyện Củ Chi
	Nguyễn Thị Thanh Thắm
	THPT Tân Thông Hội
	Phó Bí thư Đoàn trường
	HV Hành chính Quốc gia cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh
	Quản lý Nhà nước
	20.75

	131
	Huyện Củ Chi
	Nguyễn Thị Bích Trâm
	THPT Củ Chi
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Văn Hiến
	Xã hội học
	21.5

	132
	Huyện Hóc Môn
	Nguyễn Khắc Thành
	TT GDTX Hóc Môn
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
	Công nghệ Điện
	20.75

	133
	Huyện Hóc Môn
	Mai Như Hảo
	THPT Lý Thường Kiệt
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
	Kinh tế vận tải
	22.5

	134
	Huyện Hóc Môn
	Trần Thị Thu Trâm
	THPT Nguyễn Hữu Tiến
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
	Ngôn ngữ Anh
	27.5

	135
	Huyện Hóc Môn
	Huỳnh Trường Thọ
	THPT Bà Điểm
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
	Việt Nam học
	22.75

	136
	Huyện Hóc Môn
	Phạm Thị Tuyết Trang
	THPT Nguyễn Văn Cừ
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
	Công nghệ thông tin
	22.5

	137
	Huyện Hóc Môn
	Võ Thị Thùy Dương
	THPT Nguyễn Hữu Cầu
	Phó Bí thư Đoàn trường
	HV Hành chính Quốc gia cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh
	Quản lý Nhà nước
	22.2

	138
	Huyện Hóc Môn
	Nguyễn Hoàng Long
	THPT Nguyễn Hữu Tiến
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh
	Quản lý Tài nguyên và Môi trường
	18.5

	139
	Huyện Hóc Môn
	Tô Toàn Thư
	THPT Nguyễn Hữu Tiến
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh
	Quản trị Kinh doanh
	20.25

	140
	Huyện Hóc Môn
	Phạm Ngọc Anh Thy
	THPT Lý Thường Kiệt
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
	Thống kê kinh doanh
	22.75

	141
	Huyện Hóc Môn
	Lê Quý Nhi
	THPT Nguyễn Hữu Cầu
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
	Văn hóa học
	25.25

	142
	Huyện Hóc Môn
	Phan Tấn Duy
	TT GDTX Huyện Hóc Môn
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Nguyễn Tất Thành
	Y học dự phòng
	Xét học bạ 25.2

	143
	Huyện Nhà Bè
	Nguyễn Kim Yến
	THPT Dương Văn Dương
	Bí thư Đoàn trường
	HV Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
	Quản lý Nhà nước
	25.63

	144
	Huyện Nhà Bè
	Nguyễn Văn Mềm
	THPT Long Thới
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh
	Xây dựng điện
	18.5

	145
	Huyện Nhà Bè
	Trần Thị Thanh Tuyền
	THPT Phước Kiển
	Phó Bí thư Đoàn trường
	CĐ Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh
	Giáo dục Công dân
	20.65

	146
	Huyện Nhà Bè
	Châu Thanh Tú
	THPT Long Thới
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
	Kinh doanh Quốc tế
	25

	147
	Trường ĐH Sài Gòn
	Nguyễn Kỳ Hoàng Long
	THTH Sài Gòn
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Sài Gòn
	Sư phạm Hoá
	24.65

	148
	Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
	Nguyễn Chí Tài
	Trung học Thực hành - ĐH Sư phạm 
TP. Hồ Chí Minh
	Bí thư Đoàn trường
	ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
	Điện điện tử
	26.75

	149
	Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
	Nguyễn Phạm Xuân Thy
	Trung học Thực hành - ĐH Sư phạm 
TP. Hồ Chí Minh
	Phó Bí thư Đoàn trường
	ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh
	Quản trị - Luật
	23.2



BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
